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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
- Chủ đề 1: Lịch sử Hà Nội từ thế kỉ XVII đến năm 1918. (Tài liệu GDĐP Thành phố Hà Nội lớp 8; Trần Thế Cương – Tổng chủ biên)
B. LUYỆN TẬP
I. Câu hỏi trắc nghiệm:
1. Nhà Mạc được thành lập vào năm nào?
A. 1520
B. 1527
C. 1533
D. 1545
Đáp án: B
2. Triều Mạc xây dựng kinh đô thứ hai tại đâu?
A. Thăng Long
B. Kinh Dương
C. Huế
D. Phú Xuân
Đáp án: B
3. Cuộc chiến tranh nào diễn ra do sự chia cắt quyền lực giữa các thế lực phong kiến từ thế kỷ XVI?
A. Trịnh – Nguyễn
B. Tây Sơn – Nguyễn
C. Nam – Bắc triều
D. Cả A và C
Đáp án: D
4. Nhà Mạc sụp đổ vào năm nào?
A. 1590
B. 1592
C. 1600
D. 1610
Đáp án: B
5. Dưới thời vua Lê – chúa Trịnh, ai nắm quyền lực thực sự?
A. Nhà Lê
B. Nhà Mạc
C. Họ Trịnh
D. Nhân dân
Đáp án: C
6. Thời Mạc đã thực hiện chính sách nào ở Thăng Long?
A. Mở rộng chiến tranh
B. Chính sách tiến bộ
C. Cấm vận giao thương
D. Đóng cửa trường học
Đáp án: B
7. Nông nghiệp phát triển ở khu vực nào tại Thăng Long thời Lê – Trịnh?
A. Trong hoàng thành
B. Dưới lòng đất
C. Bên ngoài hoàng thành
D. Trên núi cao
Đáp án: C
8. Dưới thời Lê – Trịnh, hoạt động thủ công nghiệp được tổ chức như thế nào?
A. Không được chú trọng
B. Giao hết cho tư nhân
C. Thành lập cục và nha môn chuyên trách
D. Chỉ có ở nông thôn
Đáp án: C
9. Ai là người chỉ huy quân Tây Sơn tiến ra Bắc năm 1786?
A. Nguyễn Nhạc
B. Nguyễn Ánh
C. Nguyễn Huệ
D. Nguyễn Lữ
Đáp án: C
10. Khi ra Bắc, quân Tây Sơn đã làm gì?
A. Chiếm Thăng Long và cai trị luôn
B. Lật đổ chúa Trịnh, trao quyền cho vua Lê rồi rút quân
C. Giết vua Lê
D. Thiết lập chế độ phong kiến mới
Đáp án: B
11. Sau khi lên ngôi, Quang Trung đóng đô ở đâu?
A. Thăng Long
B. Kinh Dương
C. Phú Xuân (Huế)
D. Nam Định
Đáp án: C
12. Dưới thời Tây Sơn, Thăng Long trở thành gì?
A. Kinh đô mới
B. Thu phủ của Bắc Thành
C. Thủ đô độc lập
D. Thành phố cảng
Đáp án: B
13. Triều Mạc tuyển chọn quan lại như thế nào?
A. Kế thừa chức vụ
B. Qua thi cử
C. Mua quan bán tước
D. Do vua trực tiếp chỉ định
Đáp án: B
14. Tác phẩm “Truyền kỳ mạn lục” của Nguyễn Dữ thuộc loại văn học nào?
A. Văn học dân gian
B. Văn học hiện thực
C. Văn học chữ Hán
D. Văn học chữ Nôm
Đáp án: C
15. Bộ sử tiêu biểu thời Lê Trung Hưng được xuất bản năm 1697 là:
A. Việt sử lược
B. Lĩnh Nam chích quái
C. Đại Việt sử ký toàn thư
D. Đại Nam thực lục
Đáp án: C
16. Âm mưu của nhà Thanh khi đưa quân sang Thăng Long cuối thế kỷ XVIII là gì?
A. Giúp vua Quang Trung đánh Nguyễn Ánh
B. Lợi dụng vua Lê Chiêu Thống cầu cứu để xâm lược nước ta
C. Bảo vệ vua Gia Long
D. Mở rộng giao thương với Đại Việt
Đáp án: B
17. Tổng chỉ huy quân Thanh trong cuộc xâm lược Đại Việt là ai?
A. Sầm Nghi Đống
B. Ô Đại Kinh
C. Tôn Sĩ Nghị
D. Phúc Khang An
Đáp án: C
18. Quân Thanh kéo sang nước ta với số lượng bao nhiêu quân?
A. 10 vạn
B. 15 vạn
C. 20 vạn
D. 29 vạn
Đáp án: D
19. Đạo quân do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy tiến vào Thăng Long theo đường nào?
A. Tuyên Quang
B. Hà Giang
C. Lạng Sơn
D. Cao Bằng
Đáp án: C
20. Đạo quân thứ hai của quân Thanh do ai chỉ huy?
A. Lưu Thường
B. Ô Đại Kinh
C. Sầm Nghi Đống
D. Trương Quảng Nguyên
Đáp án: B
21. Sau khi vào Thăng Long, đại bản doanh của Tôn Sĩ Nghị đặt tại đâu?
A. Cung Tây Long
B. Cung Càn Thành
C. Hoàng thành Thăng Long
D. Bến Bạch Đằng
Đáp án: A
22. Cầu phao được quân Thanh bắc qua sông Hồng nối với bến nào?
A. Bến Nhật Tân
B. Bến Phúc Tân
C. Bến Bồ Đề
D. Bến Chương Dương
Đáp án: C
23. Trận đánh nào giúp quân Tây Sơn thu nhiều vũ khí, lương thực mà không tốn một mũi tên?
A. Trận Ngọc Hồi
B. Trận Đống Đa
C. Trận Hà Hồi
D. Trận Kinh Bắc
Đáp án: C
24. Trong trận Hà Hồi, quân Tây Sơn đã sử dụng chiến thuật nào?
A. Vây hãm dài ngày
B. Tấn công trực diện
C. Bí mật bao vây và dùng loa gọi hàng
D. Đánh du kích
Đáp án: C
25. Vũ khí đặc biệt của quân Tây Sơn trong trận Ngọc Hồi là gì?
A. Pháo binh
B. Voi chiến
C. Cung tên lửa
D. Đại bác
Đáp án: B
26. Khi thấy voi chiến của quân Tây Sơn, ngựa chiến của quân Thanh phản ứng như thế nào?
A. Hăng hái tấn công
B. Không có phản ứng gì
C. Sợ hãi và hoảng loạn
D. Bỏ chạy về Vân Nam
Đáp án: C
27. Trận đánh nào mở toang cửa ngõ phía nam Thăng Long, uy hiếp đại bản doanh Tôn Sĩ Nghị?
A. Trận Hà Hồi
B. Trận Ngọc Hồi
C. Trận Tam Điệp
D. Trận Bồ Đề
Đáp án: B
28. Đội quân cảm tử dùng tấm ván gỗ chống đỡ được nhắc đến trong trận nào?
A. Trận Ngọc Hồi
B. Trận Đống Đa
C. Trận Tây Sơn Thượng
D. Trận Phú Xuyên
Đáp án: A
29. Trận Đống Đa diễn ra đồng thời với trận nào?
A. Trận Tam Điệp
B. Trận Thanh Hóa
C. Trận Ngọc Hồi
D. Trận Tuyên Quang
Đáp án: C
30. Trong trận Đống Đa, người dân 9 làng quanh Thăng Long đã góp phần tạo ra loại “vũ khí đặc biệt” gì?
A. Trận pháp rồng bay
B. Vòng lửa bao vây
C. Rồng lửa làm từ rơm tẩm dầu
D. Lưới lửa chống kỵ binh
Đáp án: C
II. Câu hỏi tự luận:
[bookmark: _Hlk175170829]1. Trình bày nét chính về tình hình chính trị Thăng Long thời Mạc và thời vua Lê – chúa Trịnh. 
2. Giới thiệu một nghề thủ công hoặc làng nghề của Thăng Long xưa còn tồn tại ở địa phương em hoặc địa phương khác mà em biết. 
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